Câu hỏi  Ôn Tập Sinh học 9
Câu 1: Men den đã thành công trên đậu Hà Lan là vì.

A. Hoa đơn tính.

B. Hoa lưỡng tính và tự thụ phấn nghiêm ngặt.

C. Hoa đơn tính và giao phấn.

D. Hoa lưỡng tính và sinh sản nhanh.

Câu 2: Điều kiện cần phải có trong thí nghiệm của Menden là
A. Bố mẹ đem lai phải thuần chủng.

B. Bố mẹ phải khác biệt nhau.

C. Bố mẹ đều không thuần chủng.

D. Bố mẹ phải giống nhau.
Câu 3: Kết quả của định luật phân li là
A. F2 đều giống nhau.

B. F2 có tỉ lệ 1 trội : 1 lặn.

C. F2 đề đồng tính trội.

D. F2 có tỉ lệ 3 trội : 1 lặn.

Câu 4: Khi cho giao phấn cây ngô thân cao (trội) thuần chủng với cây ngô thân thấp (lặn) thuần chủng. F1 thu được là.

A. Toàn cây thân thấp.

B. Toàn cây thân cao.

C. 50% cây thân thấp : 50% cây thân cao.

D. 75% cây thân thấp : 25% cây thân cao.

Câu 5 : Kết quả nào sau đây đúng với trường hợp trội không hoàn toàn.

A. F2 : 3 trội : 1 lặn

B. F2 : Đồng tính trạng trội.

C. F2 : Xuất hiện tính trạng lặn.

D. F2 : 1 trội : 2 trung gian : 1 lặn

Câu 6: Trong các phép lai sau, phép lai nào tạo nhiều hợp tử nhất.

A. AA x AA
B. AA x Aa

C. Aa x Aa

D. Aa x aa

Câu 7: Ở bí, quả tròn là tính tạng trội (B) và quả bầu dục là tính trạng lặn (b). Nếu cho lai quả bí tròn (Bb) với quả bí bầu dục (bb) thì kết quả F1 sẽ là.

A. 100% BB

B. 100% Bb

C. 50% Bb : 50% bb

D. 25% BB : 50% Bb : 25% bb

Câu 8: Khi Men den cho lai 2 cặp tính trạng thì F2 tạo được bao nhiêu kiểu hình.

A. 2

B. 4

C. 6

D. 8

Câu 9: Trong phép lai hai cặp tính trạng của Menden, số hợp tử được tạo ra ở F2 là.

A. 4

B. 8

C. 12

D. 16

Câu 10: Tỉ lệ kiểu hình F2 trong lai 2 cặp tính trạng là.

A. 9 : 3 : 3 : 1

B. 3 : 3 : 1 : 1

C. 3 : 1

D. 1 : 1

Câu 11: Ở gà, gen D quy định lông đen, gen d quy định lông trắng. Gen M quy định chân cao, gen m quy định chân thấp. Các gen phân li độc lập với nhau.

Phải cho hai thứ gà có kiểu gen như thế nào trong các trường hợp sau để có gà toàn lông đen, chân cao và 

A. DDMM x ddmm

B. DdMm x DdMm
C. DdMm x ddmm
D. Ddmm x Ddmm

Câu 12: Ở người, một tế bào sinh dưỡng có 2n = 46 NST. Có 5 tế bào cùng nguyên phân. Số nhiễm sắc thể sẽ là.

A. 115 NST.

B. 230 NST.

C. 345 NST.

D. 460 NST.
Câu 13: Trong giảm phân các tế bào trãi qua mấy lần phân bào.

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 14: Kết thúc quá trình giảm phân từ 1 tế bào mẹ tạo ra mấy tế bào con. 
A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 15 (Vận dụng): Ở tinh tinh có 2n = 48 NST. Một tế bào của Tinh Tinh đang ở kì sau của giảm phân II có số NST là.

A. 24 NST

B. 48 NST

C. 72 NST

D. 96 NST

Câu 16: Từ một noãn bào bậc I qua giảm phân sẽ tạo ra.

A. 4 trứng.

B. 3 trứng và 1 thể cực.

C. 2 trứng và 2 thể cực.

D. 1 trứng và 3 thể cực.

Câu 17: Theo nguyên tắt bổ sung thì các Nuclêotit nào trong ADN sẽ liên kết với nhau theo từng cặp.

A .
A – T , G – X

B.
A – X , G – T 

C.
A – G , T – X 

D.
X – A , G – T.

Câu 18 : Quá trình nhân đôi của ADN diễn ra ở kỳ nào của chu kỳ tế bào.

A. Kỳ trung gian

B. kỳ đầu
C. kỳ sau

D. kỳ cuối

Câu 19: một đoạn AND cao 340A0 sẽ có bao nhiêu cặp Nuclêotit.

A : 10 cặp
B : 20 cặp
C : 100 cặp
D : 200 cặp
Câu 20: Một đoạn mạch đơn của phân tử ADN có trình tự các Nuclêotit như sau:

……….X – T – X – G – A – T – X …………Thì đoạn mạch bổ sung sẽ là:

A……… G – A – G – X – U – A – G …………

B.……… X – A – G – X – T – A – G …………

C.……… G – T – G – X – T – T – G …………

D.……… G – A – G – X – T – A – G …………
Câu 21: Loại ARN nào sau đây có chức năng vận chuyển axít amin dến nơi tổng hợp Prôtêin:

A. rARN

B. tARN

C. mARN

D. Cả 3 loại trên
Câu 22: Số mạch đơn của ARN là: 

A. 1 mạch

B. 2 mạch

C. 3 mạch

D. 4 mạch
Câu 23: Đơn phân của ARN là:

A. A, T, G, X

B. X, G, A, T

C. A, G, X, U
 D. A, C, U, X 

Câu 24 : Một đoạn mạch của ARN có cấu trúc như sau - A- U- G- X- U- U- G- A- X- đoạn gen tổng hợp nên ARN trên sẽ là:

A. - A- G- T- U- X- X- A- G- T-

B. - U- A- X- G- A- A- X- U- G-

C.  - T- A- G- T- T- X- U- G- X- 

D. Cả 3 câu A, B và C sai

Câu 25: Chức năng của prôtêin là:

A. Cấu trúc và xúc tác

B. Sinh tổng hợp chuỗi axítamin

C. Điều hòa hàm lượng muối trong máu

D. Tham gia cấu trúc, xúc tác, điều hòa quá trình trao đổi chất trong cơ thể.

Câu 26: Tương quan về số lượng giữa axít amin và nuclêôtít của mARN khi ở trong Ribôxôm  

là:

A. 1 Nuclêôtít ứng với 1 axít amin

B. 2 Nuclêôtít ứng với 1 axít amin

C. 3 Nuclêôtít ứng với 1 axít amin

D. 4 Nuclêôtít ứng với 1 axít amin
Câu 27: Bản chất về mối quan hệ giữa gen và tính trạng là:

A. Gen (AND) qui định          mARN            Prôtêin           Tính trạng

B. Gen (AND) qui định         tARN            Prôtêin           Tính trạng

C. Gen (AND) qui định              vARN           Prôtêin           Tính trạng

            D. Câu B và C đúng.

Câu 28: Nguyên nhân phát sinh đột biến gen là do:

A. Do di truyền 

B. Do tác nhân hóa học
C. Do rối loạn trình tự sao chép của AND, môi trường trong và ngoài cơ thể.

D. Do tác nhân vật lí kết hợp với khí hậu

Câu 29: Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể là:

A. Những biến đổi liên quan tới 1 hoặc 1 số cặp nuclêôtít

B. Những biến đổi trong cấu trúc của sợi nhiễm sắc

C. Những biến đổi trong cấu trúc ADN

D. Cả 3 câu A,B và C đúng.

Câu 30: Thể dị bội là:

A. Các cặp nhiễm sắc thể không phân li

B. Một hoặc một số cặp nhiễm sắc thể thay đổi về số lượng 

C. Không có cặp nhiễm sắc thể đồng dạng

D. Có một cặp nhiễm sắc thể không phân li.
Câu 31: Phát sinh thể dị bội là do:

A. Sự phân li không bình thường trong quá trình nguyên phân

B. Do rối loạn trong quá trình tự sao chép của ADN

C. Sự phân li không bình thường của 1 cặp nhiễm sắc thể trong giảm phân và hình thành giao tử

D. Câu A và B đúng

Câu 32: Ở cà độc dược 2n = 24, thể dị bội 2n+1 sẽ là
A. 24 NST
B. 25 NST
C. 26 NST
D. 27 NST
Câu 33: Thể đa bội là gì?

A. Trong tế bào sinh dưỡng có nhiễm sắc thể ít hơn 2n

B. Trong tế bào sinh dưỡng có nhiễm sắc thể bằng 2n

C. Trong tế bào sinh dưỡng có nhiễm sắc thể là bội số của n (nhiều hơn 2n)

D. Câu A và B đúng

Câu 34: Cơ chế hình thành thể đa bội chẵn (Tứ bội)

A. Sự thụ tinh của giao tử lưỡng bội và đơn bội

B. Sự thụ tinh của nhiều giao tử đơn bội

C. Sự thụ tinh của hai giao tử lưỡng bội

D. Sự thụ tinh của hai giao tử đơn bội 

Câu 35: Hiện tượng giúp sinh vật có khả năng phản ứng kịp thời với sự thay đổi của môi trường

A. Thường biến

B. Đột biến

C. Biến dị tổ hợp

D. Đột biến gen và biến dị tổ hợp

Câu 36 (Biết): Phương pháp nào dưới đây không được áp dụng để nghiên cứu di truyền ở người?

A. Phương pháp phả hệ

B. Phương pháp lai phân tích

C. Phương pháp di truyền phân tử

D. Phương pháp nghiên cứu di truyền quần thể.

Câu 37: Bộ nhiễm sắc thể của bệnh nhân Đao là:

A. Có 3 nhiễm sắc thể cặp thứ 20
B. Có 3 nhiễm sắc thể cặp thứ 21
C. Có 3 nhiễm sắc thể cặp thứ 22
D. Có 3 nhiễm sắc thể cặp thứ 23
Câu 38: Hội chứng của bệnh Tớcnơ có đặc điểm:

A. Nam, lùn, cổ ngắn, trí tuệ kém phát triển

B. Nữ, buồng trứng và dạ con không phát triển

C. Nam, chân tay dài, tinh hoàn nhỏ, si đần và vô sinh

D. Nữ, lùn, cổ ngắn, không có kinh nguyệt, trí tuệ kém phát triển.

Câu 39: Kĩ thuật gen là gì?

A. Cắt một đoạn phân tử ADN

B. Chuyển một đoạn phân tử ADN vào tế bào khác 

C. Nối phân tử ADN này với phân tử ADN khác 

 
D. Chuyển một đoạn hoặc một cụm gen từ loài cho sang loài nhận qua thể truyền
Câu 40: Kĩ thuật gen được ứng dụng loại đột biến nào sau đây?

A. Đột biến gen

B. Đột biến dị bội

C. Đột biến chuyển đoạn nhỏ

D. Đột biến đa bội
